ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (T5, T6)



	TT
	Mã môn học 
	Tên môn học 
	Số tín chỉ
	Tên môn học :
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	 
	
	 

	1
	KHCB607
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2(1,1,3)
	
	 

	2
	DDT601
	Mạch điện
	3(3,0,6)
	`
	 

	3
	DDT602
	Điện tử cơ bản
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	4
	DDT604
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	5
	DDT605
	TT Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	An toàn điện (b)
	 

	6
	DDT607
	Máy điện
	2(2,0,4)
	Khí cụ điện (a)
	 

	7
	DDT608
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	
	 

	8
	KT600 
	Kỹ năng mềm 
	3(3,0,6)
	
	

	Học kỳ 2
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	 

	1
	LLCT602
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	 

	2
	LLCT606
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	 

	3
	KHCB624
	Giáo dục thể chất
	1(0,1,1)
	
	 

	4
	DDT609
	Trang bị điện
	2(2,0,4)
	Khí cụ điện (a)
	 

	5
	DDT606
	TT Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	Điện tử cơ bản (a)
	 

	6
	DDT613
	TT Vẽ điện 
	2(0,2,1)
	TT Điện cơ bản (a)
	

	7
	DDT612
	TT Máy điện
	2(0,2,1)
	Máy điện (a)
	 

	8
	CNTT601 
	Tin học 
	4(2,2,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	2
	
	 

	1
	DDT617
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	
	 

	Học kỳ 3
	19
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	 

	1
	DDT603
	TT Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	TT Điện tử cơ bản (a)
	 

	2
	DDT610
	TT Trang bị điện
	2(0,2,1)
	Trang bị điện (a)
	 

	3
	DDT611
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	 

	4
	DDT614
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	
	 

	5
	KHCB618
	Ngoại ngữ
	4(4,0,8)
	
	

	6
	DDT615
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	 

	Môn học tự chọn
	2
	
	 

	1
	DDT616
	TT Cung cấp điện
	2(0,2,1)
	Cung cấp điện (a)
	 

	Tổng cộng 
	55
	
	


Đối với học sinh chưa tốt nghiệp THPT và có điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn nếu dưới 5,0 bắt buộc phải học bổ sung và kiểm tra đánh giá môn học để hoàn thành kiến thức văn hóa THPT và được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa.
Số tiết các môn văn hóa bổ sung:
Toán: 2 tín chỉ = 30 tiết
Lý: 2 tín chỉ = 30 tiết
Hóa: 2 tín chỉ = 30 tiết
Văn: 2 tín chỉ = 30 tiết
Học sinh phải thi và đạt tốt nghiệp 3 môn văn hóa Toán, Lý, Hóa thì mới được cấp bằng Trung cấp theo quy định.
Chương trình này được bố trí ngoài giờ.



ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
	TT
	Mã môn học 
	Tên Môn học 
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1    
	18
	 
	

	Môn học bắt buộc
	 
	 
	

	1
	KHCB701
	Toán 1
	4(4,0,8)
	 
	

	2
	KHCB704
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	 
	

	3
	DDT701
	Mạch điện
	4(4,0,8)
	 
	

	4
	DDT707
	Máy điện
	3(3,0,6)
	 
	

	5
	KT700
	Kỹ năng mềm 
	3(3,0,6)
	
	

	Học kỳ 2
	23
	 
	

	Môn học bắt buộc
	 
	 
	

	1
	KHCB705
	Toán 2
	4(4,0,8)
	 
	

	2
	KHCB702
	Vật lý 1
	4(4,0,8)
	 
	

	3
	KHCB708
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	 
	

	4
	KHCB717
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	5(3,2,7)
	 
	

	5
	LLCT702
	Chính trị
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	LLCT706
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	 
	

	7
	KHCB724
	Giáo dục thể chất
	1(0,1,1)
	 
	

	8
	DDT705
	TT Điện cơ bản
	2(0,2,1)
	 
	

	Học kỳ 3
	22
	 
	

	Môn học bắt buộc
	 
	 
	

	1
	KHCB703
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	 
	

	2
	KHCB709
	Toán 3
	4(4,0,8)
	 
	

	3
	KHCB706
	Vật lý 2
	4(4,0,8)
	 
	

	4
	KHCB712
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	 
	

	5
	DDT704
	An toàn điện
	2(2,0,4)
	 
	

	6
	DDT708
	Khí cụ điện
	2(2,0,4)
	Mạch điện (a)
	

	7
	DDT413
	TT Vẽ điện 
	2(0,2,1)
	TT Điện cơ bản (a)
	

	Học kỳ 4
	26
	 
	

	Môn học bắt buộc
	 
	 
	

	1
	KHCB707
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	 
	

	2
	KHCB713
	Toán 4
	4(4,0,8)
	 
	

	3
	KHCB710
	Vật lý 3
	4(4,0,8)
	 
	

	4
	KHCB716
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	 
	

	5
	CNTT701
	Tin học 
	4(2,2,5)
	
	

	6
	DDT709
	Trang bị điện
	3(3,0,6)
	Máy điện (a)
Khí cụ điện (a)
	

	7
	DDT712
	TT Máy điện
	3(0,3,2)
	Máy điện (a)
	

	Học kỳ 5
	28
	 
	

	Môn học bắt buộc
	 
	 
	

	1
	KHCB711
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	 
	

	2
	KHCB714
	Vật lý 4
	4(4,0,8)
	 
	

	3
	KHCB719
	Toán 5
	5(5,0,10)
	 
	

	4
	DDT702
	Điện tử cơ bản
	4(4,0,8)
	 
	

	5
	KHCB718
	Ngoại ngữ
	4(4,0,8)
	
	

	6
	DDT706
	TT Điện tử cơ bản
	2(0,2,1)
	Điện tử cơ bản (b)
	

	7
	DDT710
	TT Trang bị điện
	3(0,3,2)
	Trang bị điện (a)
	

	8
	DDT711
	Cung cấp điện
	2(2,0,4)
	Khí cụ điện (a)
	

	Học kỳ 6
	22
	 
	

	Môn học bắt buộc
	18
	 
	

	1
	KHCB715
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	 
	

	2
	KHCB720
	Toán 6
	5(5,0,10)
	 
	

	3
	DDT703
	TT Đo lường và cảm biến
	2(0,2,1)
	TT Điện tử cơ bản (a) 
	

	4
	DDT714
	Đồ án Môn học 1
	1(0,1,0)
	 
	

	5
	DDT715
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	 
	

	Môn học tự chọn
	4
	 
	

	1
	DDT716
	TT Cung cấp điện
	2(0,2,1)
	Cung cấp điện (a)
	

	2
	DDT717
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	2(2,0,4)
	Cung cấp điện (a)
	

	Tổng cộng 
	139
	 
	





CÔNG NGHỆ Ô TÔ (T2)
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	

	1
	LLCT202
	Chính trị
	2(2,0,4)
	
	

	2
	LLCT206
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	3
	KHCB205
	Giáo dục thể chất
	1(0,1,1)
	
	

	4
	KHCB207
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(1,1,3)
	
	

	5
	CNTT201
	Tin học
	4(2,2,5)
	
	

	6
	CK208
	Vẽ kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	7
	CK209
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	

	8
	KT200
	Kỹ năng mềm
	3(3,0,6)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	19
	
	

	Học phần bắt buộc
	17
	
	

	9
	CK211
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	

	10
	CK210
	Thực tập Nguội cơ bản
	1(0,1,1)
	
	

	11
	CK212
	Thực tập Hàn cơ bản
	1(0,1,1)
	
	

	12
	DLUC201
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	13
	DLUC203
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	
	

	14
	DLUC202
	Động cơ đốt trong
	3(3,0,6)
	
	

	15
	DLUC205
	Thực tập Động cơ xăng
	2(0,2,1)
	
	

	16
	DLUC206
	Thực tập Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	17
	DLUC211
	Thực tập Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 3
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	16
	
	

	18
	KHCB204
	Ngoại ngữ
	4(4,0,8)
	
	

	19
	DLUC204
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	
	

	20
	DLUC207
	Thực tập Ôtô
	2(0,2,1)
	
	

	21
	DLUC208
	Đồ án môn học 1
	1(0,1,0)
	
	

	22
	DLUC209
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	

	23
	DLUC210
	Thực tập Điều hòa không khí
	2(0,2,1)
	
	

	
	Tổng cộng
	55
	
	


Học sinh có điểm trung bình cả năm lớp 12 các môn Toán, Lý, Hóa, Văn nếu dưới 5,0 bắt buộc phải học bổ sung và kiểm tra đánh giá môn học để hoàn thành kiến thức văn hóa THPT và được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp văn hóa.
Số tiết các môn văn hóa bổ sung:
Toán: 2 tín chỉ = 30 tiết
Lý: 2 tín chỉ = 30 tiết
Hóa: 2 tín chỉ = 30 tiết
Văn: 2 tín chỉ = 30 tiết
Học sinh phải thi và đạt tốt nghiệp 3 môn văn hóa Toán, Lý, Hóa thì mới được cấp bằng Trung cấp theo quy định.
Chương trình này được bố trí ngoài giờ.
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